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PHU LUC CONG NHAN
ACCREDITATION SCHEDULE

(Kém theo quyét dinh sé’; 343 /QD-VPCNCL ngay 18thang 02 nam 2025
cua Gidm doc Van phong Cong nhdn Chat luong)

TEN TO CHUC CHUNG NHAN/ Organisation
Tiéng Viét/ in Vietnamese: CONG TY TNHH TUV NORD VIET NAM
Tiéng Anh/ in English: TUV NORD VIETNAM COMPANY LIMITED

SO HIEU CONG NHAN/ Accreditation Number: VICAS 016 — FSMS

PIA CHI PUQC CONG NHAN/ Location Covered by Accreditation

Dia chi dang ky kinh doanh/ Business registered address:
Tang 12, toa nha T.1.D, sb 4 Lidu Giai, Phuong Cong Vi, Quan Ba Dinh, Thanh phd Ha Noi
12" floor, T.1.D Building, No. 4 Lieu Giai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi

Chi nhanh/ Branch office:
Tang 3, tda nha DC, 111D Ly Chinh Thing, phudng V& Thi Sau, Quan 3, Thanh phé H6 Chi Minh
3" floor, DC Tower, 111D Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: (+84) 24 37722892 Email: vietham@tuv-nord.com

CHUAN MUC CONG NHAN/ Accreditation Standards
— ISO/IEC 17021-1:2015
— 1S0O 22003-1:2022%)

HIEU LUC CONG NHAN/ Accreditation period
Tir ngay/ from 18 /02/2025 dén ngay/ to 31/12/2025
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PHAM VI PUQC CONG NHAN/ Scope of Accreditation

Chumng nhéan hé thdng quan 1y an toan thyc pham theo tiéu chuan TCVN I1SO 22000:2018, CXC 1-1969
revised in 2020 (HACCP), CXC 1-1969 revised in 2022 (HACCP)™ cho cac linh vuc sau/ Certification
of food safety management system according to 1ISO 22000:2018, CXC 1-1969 revised in 2020 (HACCP),
CXC 1-1969 revised in 2022 (HACCP)™ for the following scopes:

Nhom nganh Nganh Chuyén nganh
Cluster Category Subcategory
Ché bién thyc phdm Ché bién thuc pham, |Cl | Ché bién thyc pham c6 ngudn gbc dong vat
cho nguoi va dong vat nguyén liéu va thuc an mau hong ¢ nhi¢t do thuong
Processing food for cho vat nuoi Processing of perishable animal products
humans and animals Food, ingredient and 2 . . . A
pet food processing Cll | Che b{en 'EhLIC‘Phafn ©6 nguon goc thuc vat
mau hong ¢ nhiét do thuong
Processing of perishable plant-based
products
CII | Ché bién thyc phépl co 1~1gu6n gbc dong vat va
thyc vat (san pham hon hgp) mau hong &
nhi¢t do thuong
Processing of perishable animal and plant-
based products (mixed products)
CIV| Ché bién san pham giit dugc lau & nhiét do
thuong
Processing of ambient stable products
Séan xudt thirc an chan
nuoi
Feed and animal food
processing
Ban 1é, V@? )chuyén Thwong mai, ban1é | FI | Ban 1é¢/ Ban buon
va luu kho va thwong mai di¢n twr Retail/ Wholesale
Retail, transport, Trading, retail, and e-
FIl | Méi gi¢i/ Thuwong mai

and storage

commerce

Brokering/ Trading

Dich vu van chuyén
va biao quan
Transport and
storage services

Nguyén li¢u bao goi

Packaging material

San xuat vat liéu bao goi

Production of packaging material

Ghi chud/ Note:

— (*): Cap nhat phién ban tiéu chuén (thang 02/2025)/ Updated standard version (February 2025);
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— (¥*): Mo rong pham vi cdng nhan (thang 02/2025)/ Extended accreditation scope (February
2025);

— Céng ty TNHH TUV NORD Viét Nam phai dang ky hoat dong va duoc cdp gidy ching nhan
dang ky hoat dong theo quy dinh cua phap luat truée khi cung cdp dich vu nay/ TUV NORD
Vietnam Company Limited must register its operations and obtain the registration certificate
according to the law before providing certification services.

0’!’

AFC 01/12 FSMS Lan ban hanh/Issue No.: 5.24 Trang/Page: 3/3


mailto:vpcongnhan@boa.gov.vn
http://www.boa.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-13T18:07:04+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-17T11:26:24+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-20T17:06:20+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-20T17:06:33+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-20T17:06:54+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




